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	1
	Bộ dụng cụ cắt búi trĩ (17 khoản)

Hãng sản xuất: ZEPF GmbH 

Nước sản xuất:  ĐỨC

Năm sản xuất 2022 trở về sau, hang mới 100%

Tiêu chuẩn
: EN ISO 13485 , EC

Chất liệu dụng cụ
: - Thép không rỉ(Stainless Steel)

STT
Chi tiết từng bộ
Mã số
Số lượng
01

Cán dao mổ số 3

06-1003-00
01

02

Kéo phẫu thuật Metzenbaum thẳng dài 18cm

08-2800-18
01

03

Kéo phẫu thuật Metzenbaum cong dài 18cm

08-2801-18
01

04

Kẹp phẩu tích thẳng không mấu, dài 16cm
10-1002-16
01

05

Kẹp mạch máu Halsted-Mosquito thẳng dài 12.5cm

12-2200-12
02

06

Kẹp mạch máu Halsted-Mosquito cong dài 12.5cm

12-2201-12
02

07

Kẹp mạch máu Crile thẳng dài 14cm

12-2500-14
02

08

Kẹp mạch máu Rochester Pean cong dài 18cm

12-3101-18
02

09

Kẹp trĩ Fergusson 1x2 răng tù cong dài 20cm

12-3501-20
01

10

Kẹp Allis 5x6 răng, dài 15cm

64-1200-15
02

11

Banh trực trực tràng Sims 15cm

68-1100-15
01

12

Banh trực tràng BODENHAMMER 15cm
68-1105-15
01

13

Dụng cụ dò lỗ rò  (krypt hook) dài 24cm
68-2503-24
01

14

Kẹp bông băng Heywood- Smith dài 21cm

68-4002-21
01

15

Đầu nối dùng cho thun cắt trĩ

68-4318-99

01

16

Dụng cụ cắt búi trĩ  đầu úp xuống 300, đường kính 10mm

68-4322-10
01

17

Thun cắt trĩ (hộp 100 cái)

68-4332-00
01
Tổng cộng 01 bộ gồm 17 khoản


	Bộ
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	KKG-0480-00101

(70.150.000)

	2
	Đèn mổ di dộng

Model: Honey Lux LED 120RK Stand
Hãng sản xuất: JW BioScience
Xuất xứ: Hàn Quốc

Hàng mới 100%, năm sản xuất: 2002 trở về sau

Tiêu chuẩn chất lượng: ISO

Cấu hình kèm theo:
- Thân đèn chính gồm 01 nhánh đèn: 01 chiếc.
- Tay cầm tiệt trùng: 02 chiếc.
- Dây điện nguồn: 01 bộ.
- Bộ nguồn: 01 chiếc.
- Bộ phụ kiện lắp đặt đèn: 01 bộ.
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Tiếng Anh + Tiếng Việt): 01 bộ.
- Quy trình vận hành thiết bị: 01 bộ.
Tính năng và thông số kỹ thuật:
Tính năng kỹ thuật:
- Sử dụng cho phòng mổ, phòng khám.
- Là loại đèn mổ treo trần sử dụng công nghệ ánh sáng trắng lạnh – LED.
- Tạo ra ánh sáng đồng nhất qua nhiều lớp trường chiếu thông qua hệ thống thấu kính và gương phản xạ.
- Là loại đèn mổ thân thiện với môi trường.
- Nhiệt độ tại môi trường xung quanh nhỏ hơn bầu đèn 10C.
- Ánh sáng không tạo bóng mờ nhờ hệ thống quang học bề mặt.
- Nhiệt độ màu có thể điều chỉnh theo từng trường hợp phẫu thuật và tùy người sử dụng với 3 bước: 3800K, 4400K và 5100K
- Khung đèn được thiết kế đặc biệt với những đường nét mượt, các cạnh được làm tròn giúp cho việc vệ sinh dễ dàng.
- Bàn phím điều khiển dạng màng được đặt ở bên cạnh bầu đèn. Có 05 phím điều khiển cường độ sáng, 03 phím điều khiển nhiệt độ màu, 01 phím tắt bật đèn
- Có tay nắm tiệt trùng ở giữa cũng dùng để di chuyển bầu đèn và điều chỉnh độ hội tụ và di chuyển bầu đèn đến bât kỳ vị trí nào. Tay cầm ở giữa bầu đèn có thể tháo lắp và tiệt trùng dễ dàng.
- Chân đế đèn có 04 bánh xe, bánh có khóa hãm.
- Bộ nguồn được đặt ở chân đèn, tăng thêm độ chắc chắn cho thân đèn
Thông số kỹ thuật:
- Cường độ sáng: 120,000 lux
- Tuổi thọ đèn LED: 50.000 giờ
- Nhiệt độ màu: 3,800K / 4,400K / 5,100K
- Chỉ số màu: 96 Ra
- Đường kính trường chiếu: 18~27 cm
- Độ sâu trường chiếu: 120 cm
- Điều chỉnh cường độ sáng: 5 bước (20% - 100%)
- Công suất tiêu thụ: 70VA
- Nguồn sử dụng: 110~230VAC, 50/60Hz
- Số lượng bóng LED: 02 bóng
- Nhiệt độ, độ ẩm hoạt động: -40oC – 70oC, 10% - 100%
	Cái
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	KKG-0474-00078

(360.000.000)
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	ĐÈN MỔ TREO TRẦN MỘT NHÁNH

Model: SolarMax LED40
Hãng sản xuất: ELPIS Medical – Hàn Quốc

Xuất xứ: Hàn Quốc
Hàng mới 100%, năm sản xuất 2022 trở về sau

Tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001, ISO 13485, tiêu chuẩn CE

Cấu hình cung cấp:

· Giá treo trần kèm bộ cánh tay đỡ đèn: 01 bộ

· Chóa đèn mổ Led công suất 120.000 lux: 1 chóa

· Phụ kiện lắp đặt: 01 bộ

· Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh và Tiếng Việt : 01 bộ

Thông số kỹ thuật:
· Đường kính đèn: 550mm

· Kiểu đèn: thấu kính lồi

· Cường độ sáng tối đa: 120.000 Lux

· Số lượng bóng LED: 40 bóng

· Nhiệt độ mầu: 4300 ± 100 K

· Chỉ số hoàn mầu (CRI): 96 Ra

· Đường kính vùng sáng: Ø100~300mm

· Độ sâu vùng sáng: 800~1000

· Tuổi thọ bóng đèn led: 50.000 giờ

· Điều khiển vùng sáng: phím bên cạnh

· Kiểm soát cường độ sáng: 10 bước

· Phạm vi làm mờ: 10~100%(1-10 bước)

· Công suất: 110W

· Tắt/Bật: Bảng điều khiển
	Cái
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	KKG-1009-00137
(180.000.000)
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	GIƯỜNG SƠ SINH 

Model: KOALA

Hãng sản xuất: Công Ty TNHH Chuyển Giao Công Nghệ Và Dịch Vụ Y Tế (MTTS)

Nước sản xuất máy chính: Việt Nam

Năm sản xuất: 2022 trở về sau, mới 100%

Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế: ISO 13485 

Điều kiện môi trường hoạt động:

- Nhiệt độ: 10oC tới 40oC

- Độ ẩm: 30% tới 90% RH không ngưng tụ

- Áp suất không khí: 70-106kPa

Điều kiện môi trường vận chuyển và lưu kho

- Nhiệt độ: 0oC đến +50oC

- Độ ẩm: 5% tới 90% RH không ngưng tụ

- Áp suất không khí: 70-106kPa

CẤU HÌNH CUNG CẤP:

1. Giường: 01 cái

2. Đệm: 01 cái

3. Khay để đồ: 01 cái

4. Cột truyền dịch:
01 cái

5. Thành giường dài: 01 bộ

6. Khay đựng phim X-quang: 01 cái

7. Hướng dẫn sử dụng: 01 quyển

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHI TIẾT:

Mô tả chung:

· Giường: Thành giường chất liệu mica trong dễ quan sát bệnh nhân; Các tấm mica thành giường được bo góc và dễ dàng tháo lắp khi cần; Bề mặt giường và thành giường nhẵn dễ lau chùi vệ sinh
· Đệm: Chất liệu không thấm nước; Vỏ bọc đệm: Vải Simili giả da, không mùi phù hợp trong y tế
· Thân: Chất liệu thép sơn tĩnh điện, nhựa; Nhỏ gọn, thiết kế thông minh có thể thay đổi góc nghiêng 12 độ
· Đế: Đế thép dập khuôn sơn tĩnh điện chắc chắn; 04 bánh xe xoay 360 độ có khóa hãm khi cần
· Khay để đồ: Khay để đồ chất liệu thép sơn tĩnh điện dễ dàng vệ sinh- 
Cột truyền: Cột truyền chất liệu INOX có thể điều chỉnh độ cao
Thông số kích thước: 
· Kích thước toàn bộ hệ thống: 94.5 cm x 55 cm x 110 cm

· Kích thước đóng thùng: 40 cm x 90 cm x 65 cm

· Trọng lượng thực: 44 kg

· Trọng lượng vận chuyển: 55 kg

· Kích thước đệm: 54 cm x 64 cm x 3 cm

· Kích thước nôi: 54 cm x 64.5 cm x 15 cm

· Kích thước khay để đồ: 34.5 cm x 24.5 cm x 1 cm

· Chiều cao cọc truyền: 75 cm
	Cái
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	KKG-0972-00002 (35.000.000)
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	MÁY MONITOR THEO DÕI BỆNH NHÂN 6 THÔNG SỐ CÓ ETCO2  

MODEL: BSM-3562 

HÃNG NIHON KOHDEN

SẢN XUẤT  TẠI NHẬT BẢN

Máy mới 100% ; Sản xuất năm 2022  trở về sau 

Tiêu chuẩn chất lượng ISO-9001 , ISO-13485 , CE

Cấu hình cung cấp:
Máy chính màn hình cảm ứng TFT LCD màu 12,1 inch , theo dõi 6 thông số : ECG , nhịp thở , huyết áp không xâm nhập , SpO2 , nhiệt độ  ,  ETCO2 ,  có chức năng in dữ liệu . Vận hành bằng pin hay điện 

Cấu hình : 

· Máy chính BSM-3562

· 1 dây nối đo  điện tim 

· 1 dây điện cực ECG 3 chuyển đạo  

· 1 dây nối với đầu dò SpO2  

· 1 ống hơi đo huyết áp  

· 1 túi hơi huyết áp người lớn 

· 1 túi hơi huyết áp nhi 

· 1 dây nguồn 

· 1 máy in  

· 1 pin sạc  

· 1 đầu dò SpO 2 người lớn   

· 1 đầu dò nhiệt độ da 

· 1 dây nối đo ETCO2 , P903  và 5 khớp nối  vô ống nội khí quản
· 1 xe để máy do Trung Quốc sản xuất 

Đặc tính kỹ thuật: 

· Máy theo dõi 6 thông số : ECG, nhịp thở , NIBP, SpO2, nhiệt độ ,   ETCO2 
· Thiết kế với các cổng đa kết nối thông minh : với công nghệ kết nối đầu dò thông minh giúp linh hoạt trong việc chọn các thông số theo dõi mà không cần những module truyền thống. Khi kết nối một đầu dò vào cổng đa kết nối thì Monitor tự động phát hiện thông số và tiến hành theo dõi thông số chuyên sâu như : IBP, CO, CO2, APCO hoặc BIS . Các thông số cơ bản như ECG, nhịp thở, SpO2, NIBP và nhiệt độ theo dõi bằng các cổng có sẵn .

· Màn hình màu TFT kích thước 12.1 inch   

· Màn hình cảm ứng, người sử dụng có thể thao tác vận hành máy rất dễ dàng và nhanh chóng. 

· Tính năng phóng lớn các tham số theo dõi trên màn hình giúp quan sát từ xa dễ dàng 

· Có chỉ thị báo động được thiết kế đặt ở trên đầu máy giúp quan sát tình trạng nguy hiểm của bệnh nhân. 

· Phát hiện rối loạn nhịp theo tiêu chuẩn ec1 giúp giảm thiểu các trường hợp báo động nhầm và tăng cao chất lượng phát hiện loạn nhịp.  , phân tích đa kênh , lên đến 23 loại rối loạn nhịp được phát hiện , lưu đến  16.384  phân đọan  sóng loạn nhịp.

· Xem lại các phân đoạn ST : Máy lưu được các phân đoạn ST trong 72 giờ vào bộ nhớ. Người dùng có thể chỉnh sửa điểm đo ST sau khi xem lại.

· Ghi nhớ các báo động :  máy xem lại các báo động mà máy ghi lại dưới dạng bảng. Máy có thể lưu lại 16,384 dữ liệu xuất hiện báo động ( trong vòng 72 giờ) Và cũng có thể xem lại dạng sóng báo động từ bảng ghi lại các báo động này.

· Theo dõi 5 kênh sóng liên tục trong 72 giờ  : Máy có thể hiển thị liên tục sóng ECG và 4 sóng của các tham số khác trong 72 giờ. Do đó người sử dụng  có thể  dễ dàng tìm các sóng lưu trong máy.

· Đồ thị diễn biến Trendgraph / danh sách Trend : Máy lưu lại 72 giờ tất cả các dữ liệu dưới dạng đồ thị (trendgraph ) và 1024 ( trong 72 giờ ) kết quả huyết áp NIBP dưới dạng danh sách.

· Đo huyết áp NIBP bằng kỹ thuật đo thời gian chuyển mạch từ trung tâm ra ngoại biện (PWTT) : máy  theo dõi  liên tục ECG và sóng SpO2, nếu có một sự thay đổi bất thường trong mạch máu xảy ra giữa chu kỳ đo huyết áp bình thường. PWTT có thể được phát hiện va kích hoạt máy đo huyết áp tại thời điểm này.

Màn hình: 

· Kích thước: 12.1 inch, vận hành cảm ứng
· Chế độ hiển thị sóng: đứng yên và chuyển động

· Độ phân giải: 800 × 600 dots

· Số dạng sóng: 14 

· Tốc độ quét: 6,25, 12,5, 25 mm/s, 50mm/s,
· Thòi gian quét: 6.5 giây 

· Số màu của dạng sóng: 12 màu, có thể lựa chọn

· Số màu của các số đo: 12 màu, có thể lựa chọn

Âm thanh: 

· Loại âm thanh: Báo động, đồng bộ (HR, SpO2), click

· Am thanh báo động: 4 loại

Báo động: 

· Giới hạn trên / dưới, ngưng thở, rối loạn nhịp, đầu nối bị rơi, nhiễu, điện cực bị rơi, đầu dò bị rơi, kiểm tra túi hơi, kiểm tra sensor, pin yếu, môi trường sử dụng.

· Loại Báo động: nguy kịch (màu đỏ), cảnh báo (màu vàng), thông tin

· Chỉ thị báo động: đèn báo động, tô đậm thông tin, âm báo.

· Tạm ngừng báo động: cài đặt 1, 2, 3 phút.

Đồ thị diễn tiến:

Khả năng lưu trữ: 72 giờ

Người sử dụng có thể lựa chọn đến 6 thông số cho 3 cửa sổ đồ họa riêng biệt.

Danh sách thông số sinh tồn:

Khả năng lưu trữ: 

· Dữ liệu sinh tồn: 72 giờ

· Danh sách NIBP: 1024 file

· Danh sách đo theo chu kỳ: 1, 5, 10, 15, 30 hoặc 60 phút

· Danh sách khoảng cách đo NIBP: mỗi lần đo NIBP

Recall:

Mục: loạn nhịp

Số file lưu trữ: 16.384 file

Lưu báo động:

Mục: báo động tín hiệu sinh tồn, loạn nhịp, kỹ thuật và vận hành.

Số file lưu trữ: 16.384 file

Trình bày toàn diện:

Khả năng lưu trữ: 72 giờ

Số lượng thông số lưu: 5

Khoảng thời gian sóng: 60 giây, 6 sóng (1 thông số)

Hiển thị kích thước dạng sóng ECG: có

ST Recall:

Mục: dạng sóng mức ST của ECG

Khả năng lưu trữ: 72 giờ

Thông số ECG: 

· Cáp đo: Loại 3 điện cực: I, II, III.

· Điện thế offset chấp nhận của điện cực: ( (500mV

· Dải động đầu vào: ( ( 5 mV

· Nhiễu trong: (30 (Vp-p

· Hệ số chống nhiễu đồng pha (CMRR): ( 95dB

· Dòng phân cực đầu vào: (100nA

· Đáp ứng tần số:

· Chế độ DIAG: 0.05 – 150 Hz (-3dB)

· Chế độ MONITOR: 0.3 – 40 Hz (-3dB)

· Chế độ Maximum: 1 – 18 Hz (-3dB)

· Lọc nhiễu AC: ≤ -40dB (ở 50 hoặc 60 Hz)

· Trở kháng đầu vào: ( 5M( (tại 10Hz), (2. 5MΩ (tại 0.67 - 40 Hz)

· Bảo vệ ESU: có
· Độ nhạy ghi điện tim: 10 mm/mV ±5%

· Hiển thị dạng sóng:

· Độ nhạy hiển thị: 10mm/mV ±5%với độ nhạy x1 

· Điều khiển độ nhạy: x1/4, x1/2,x1, x2, x4 hoặc tự động

· Hiển thị đánh dấu xung tạo nhịp: có

· Đếm nhịp tim:

· Phương pháp đếm nhịp tim: Trung bình chuyển động/ nhịp tức thời

· Dải đếm nhịp tim: 0, 15 - 300 nhịp/phút

· Độ chính xác đếm: ( 2 nhịp/phút

· Chu kỳ cập nhật đếm nhịp: mỗi 3 giây hoặc khi có báo động

· Báo động nhịp tim: 

· Giới hạn trên: 16 - 300 nhịp/ phút, tắt, bước cài 1 nhịp/ phút

· Giới hạn dưới: tắt, 15 - 299 nhịp/ phút, bước cài 1 nhịp/ phút

· Các mục báo động: TACHYCARDIA, BRADYCARDIA

· Phân tích loạn nhịp:

· Phương pháp phân tích loạn nhịp: kết nối đa mẫu

· Số kênh: 2 kênh

· Dải đếm VPC: từ 0 đến 99 VPCs/phút

· Thông báo phân loại nhịp: nhiễu, kiểm tra điện cực.

· Báo động loạn nhịp: dải giới hạn trên: tắt, 1 – 99 VPC/ phút

· Số file loạn nhịp xem lại: 8.192 (24 giờ)

· Thời gian lưu của 1 file: 8 giây

· Đo ST:

· Dải đo ST: ( 2,5mV

· Số kênh đo ST: 01

· Báo động mức ST:

· Dải giới hạn trên: -1.99 đến 2.00 mV, tắt, bước chỉnh 0.01mV

· Dải giới hạn dưới: tắt, -2.00 đến 1.99 mV, bước chỉnh 0.01mV

Thông số nhịp thở: 
· Phương pháp đo: đo trở kháng

· Chuyển đạo đo: R-F hay R-L

· Phạm vi đo điện trở: 220 - 4k(
· Nhiễu trong: ( 0,1(
· Dòng kích thích: 45 ( 10(Arms tại 40kHz

· Dải đo: 0-150 nhịp / phút

· Độ chính xác: ( 2nhịp / phút

· Báo động: Trên 2-150 nhịp / phút, Dưới: 0-148 nhịp / phút, Ngưng thở: OFF, 5 – 40s.
Thông số kỹ thuật SpO2
· Chu kỳ cập nhật: mỗi 3 giây, hoặc khi báo động phát ra

· Tốc độ quét: 6.25, 12.5, 25, 50mm/s

· Độ nhạy sóng hiển thị: x1/8, x1/4, x1/2, x1, x2, x4, x8 hoặc tự động

Đo SpO2:
· Phương pháp đo: hấp thụ hai bước sóng ánh sáng

· Dải hiển thị: 0 – 100% SpO2

· Độ chính xác: ±3% SpO2 (70 – 80% SpO2); ±2% SpO2 (80 – 100% SpO2)

· Báo động: Trên: 51-100 bước 1%, dưới: 50-99% bước 1%

Đo xung nhịp:

· Dải hiển thị: 30 – 300 nhịp/ phút

· Độ chính xác: Độ chính xác: ±3%, ±1 nhịp/ phút

Thông số kỹ thuật huyết áp không xâm nhập(NIBP) 

· Phương pháp đo: đo dao động

· Dải đo: 0-300mmHg

· Độ chính xác: ( 3mmHg

· Thời gian đo qui định: trẻ sơ sinh: 20 giây, trẻ nhỏ: 25 giây, người lớn: 30 giây

· Giới hạn thời gian đo: 

· Người lớn/ trẻ em: ≤ 160 giây

· Trẻ sơ sinh: ≤ 80 giây

· Chế độ hoạt động: bằng tay, STAT (≤15 phút), chu kỳ, PWTT và SIM

· Tự động đo lại: 1 lần

· Rò rỉ khí: ≤ 3 mmHg/phút

· Áp suất khởi phát bơm:

· Người lớn: 180 mmHg

· Trẻ em: 140 mmHg

· Trẻ sơ sinh: 100mmHg

· Áp suất bơm tối đa:

· Người lớn/ trẻ em: 300 mmHg

· Trẻ sơ sinh: 150 mmHg

· Mục hiển thị: tâm thu (SYS), tâm trương (DIA), trung bình (MAP), áp suất bao đo trong quá trình đo NIBP, delta PWTT

· Chu kỳ cập nhật hiển thị: cập nhật mỗi lần đo

· Âm báo đo xong: tự phát khi kết thúc đo (tùy thuộc cài đặt).

· Giới hạn báo động: 

· Giới hạn trên: 15 - 260mmHg, OFF, bước chỉnh 5mmHg

· Giới hạn dưới: OFF, 10 - 255mmHg, bước chỉnh 5mmHg

Thông số kỹ thuật nhiệt độ:

· Số kênh đo: 2 kênh

· Dải đo: 0 – 45 độ C

· Độ chính xác: (0.1 độ C (25 ~ 45oC), (0.2oC (0 ~ 25oC)

· Độ lệch nhiệt độ: trong khoảng ±0.005 độ C/1oC

· Nhiễu bên trong: ≤0.014 độ C (tại 37oC)

· Dải hiển thị: 0 – 45 độ C

· Chu kỳ cập nhật hiển thị: mỗi 3 giây hoặc khi có báo động

· Thời gian trì hoãn đáp ứng từ đầu dò đến hiển thị trên monitor: ≤6 giây

· Giới hạn báo động: 

· Giới hạn trên: 0.1 - 450C, OFF, bước chỉnh 0.10C

· Giới hạn dưới: OFF, 0.0 - 44.90C, bước chỉnh 0.10C

Thông số kỹ thuật CO2

· Phương pháp đo: phương pháp đo dòng chính 

· Phạm vi đo: 0 - 100 mmHg 

· Độ chính xác: 
· ±3 mmHg ( 0 ≤ CO2 ≤ 10 mmHg ) 

· ±4 mmHg reading ( 10  ˂ CO2 ≤ 40 mmHg )

· ±10% reading ( 40  ˂ CO2 ≤ 100 mmHg )

· Thời gian chuẩn bị (Warm-up Time )  5 s

· Thời gian đáp ứng: 160 ms (typical) from 10 to 90%

· Tầm đếm  nhịp thở:  3 - 150 nhịp/phút

· Chu kỳ cập nhật hiển thị giá trị CO2: Bình thường 3giây, hoặc khi có báo động phát ra

· Giới hạn báo động:

· Giới hạn trên: 2 đến  99 mmHg, mỗi bước 1mmHg,  OFF

· Giới hạn dưới: OFF, 1 đến 98 mmHg, mỗi bước 1mmHg  

· Thời gian ngừng thở: 5-40 giây,mỗi bước 5 giây, OFF 

Máy in nhiệt

· Phương pháp ghi: ma trận nhiệt

· Số kênh: 3

· Chế độ ghi: tự động, bằng tay
· Độ rộng ghi: ≥ 46 mm 

· Tốc độ giấy: 12.5, 25, 50 mm/s

Pin sạc 

· Số khe cắm pin: 01

· Kiểu pin: Ni-MH

· Tuổi thọ: 1 năm hoặc 200 lần nạp/ xả

· Thời gian hoạt động: xấp xỉ 90 phút khi được sạc đầy

· Điện áp: 9.6V

· Dòng sạc: 360 mA ± 50 mA

· Biểu thị trạng thái pin: đèn báo pin trên bảng điều khiển, thông báo trên màn hình và âm báo động, đèn cảnh báo.

· Thời gian sạc:

· Xấp xỉ 10 giờ (khi theo dõi)

· Xấp xỉ 2 giờ (khi không theo dõi)
· 
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	Hệ thống cánh tay treo trần phòng mổ cho máy gây mê
Model: Sim.CARRY 100 
Hãng sản xuất: S.I.M.E.O.N Medical GmbH & Co. KG

Nước sản xuất: Đức

Hàng mới 100%, năm sản xuất 2022 trở về sau

Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE
Cấu hình gồm:

- 01 Trụ treo trần (kết nối với trần bê tông)

- 01 Cánh tay treo trần loại 1 nhánh

- Hộp kỹ thuật đứng: 1 cái

- Các cổng/khẩu khí y tế gồm:

+ 02 Khẩu khí Oxy

+ 02 Khầu khí nén 4 bar

+ 02 Khẩu hút

+ 01 Khẩu AGSS

- 10 Ổ cắm điện đa năng (có cực tiếp địa)

- 02 Kệ thiết bị

- 01 Ngăn kéo đựng dụng cụ

- 01 Giá treo dịch truyền (loại treo được 4 chai)

Đặc tính kỹ thuật:

· Chiếu sáng gián tiếp, tạo ánh sáng nền trong khu vực chăm sóc đặc biệt, nguồn sáng nền phía trên cánh tay nối dài, chiếu lên trần nhà và mặt dưới của trụ cấp, chiếu sáng hướng xuống sàn.

· Phanh bằng khí nén.

· Không có cạnh hoặc góc sắc nhọn đảm bảo an toàn và vệ sinh dễ dàng.

Thông số kỹ thuật:

· Trụ cấp dọc (đứng), chiều dài: 1000mm

· Tay treo, dài: 800mm

· Góc xoay: 330 độ.

· Tải trọng: 150 kg

· Khẩu khí Oxy (chuẩn DIN): 02

· Khẩu khí Air: 02

· Khẩu hút: 02

· Khẩu AGSS: 01

· Ổ cắm điện (có cực tiếp đất): 10

· Kệ thiết bị (kích thước 550 x 450mm): 02

· Giá treo dịch truyền cánh tay đôi, chiều dài 900mm, treo được 4 chai dịch.
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	Máy siêu âm điều trị
Model

: SONIC 2
Hãng sản xuất : CHINESPORT SPA
Xuất xứ
: Ý 

Thiết bị mới 100%, Năm sản xuất: 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001 , ISO 13485 
Cấu hình:
Máy chính kèm phụ kiện : 01 bộ, bao gồm :

- Cáp nguồn


: 01 cái

- Hướng dẫn sử dụng    
: 01 bộ

- Đầu dò 1/3 MHz 5cm2
: 01 cái
- Đầu dò 1/3 MHz 3cm2
: 01 cái

- Gel chai


: 01 Chai

- Xe Đẩy


: 01 Cái
- Thẻ thông minh

 : 01 cái


 
Đặc tính kỹ thuật:
- Máy siêu âm điều trị  với 02 kênh đầu ra độc lập, hoàn chỉnh với đầu dò đa tần 1/3 MHz

- Màn hình 320 x 240

- Thời gian điều trị lên đến 60 phút, có thể lưu trữ 200 giao thức

- Đầu dò đa tần số không thấm nước 1/3 MHz, thích hợp cho các phương pháp điều trị ngập nước.

- Đầu dò tự hiệu chuẩn với hệ thống lưu trữ nội bộ tần số làm việc.

- Hai kênh đầu ra độc lập có thể điều trị cùng 1 lúc.

- Bao gồm thẻ nhớ

Thông số kỹ thuật:
- Nguồn điện sử dụng: 230 Vac, 50-60Hz, ± 10%

- Công suất: 70 VA

- Màn hình hiển thị LCD: B/W 320 x 240 pixel
- Lập trình thời gian điều trị: Lên đến 60 phút

- Phân loại bảo vệ thiết bị điện phù hợp tiêu chuẩn UNI EN 60.601-1: I / BF

-  Thiết bị phù hợp với 93/42/CEE: II B

- Mức độ bảo vệ khỏi chất lỏng theo tiêu chuẩn UNI EN 60.601-1: IPX0

- Tần số siêu âm: 1 MHz và 3 MHz  ± 15%

- Điều chỉnh chu kỳ làm việc: 10% - 100%

- Cường độ liên tục cực đại: 2 W / cm ² ± 20%

- Cường độ xung cực đại: 3 W / cm ² ± 20%

- Kênh đầu ra: 02

- Lưu trữ các giao thức: 60

- Giao thức có thể lưu trữ trong thẻ thông minh: 200

- Giao thức có thể lưu trữ trong bộ nhớ người dùng: 200

- Kích thước: (rộng x cao x sâu): 39 x 13 x 32 cm

- Trọng lượng: 4,2 Kg

Điều kiện môi trường:

-Hoạt động:

+ Nhiệt độ phòng: (+10 ÷ +40) °C

+ Độ ẩm tương đối: (10 ÷ 80) % không ngưng tụ

-Bảo quản/Vận chuyển:

+Nhiệt độ phòng: (-40 ÷ +70) °C

+Độ ẩm tương đối: (10 ÷ 100) % không ngưng tụ

+Áp suất không khí: (500 ÷ 1060) hPa
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	Bộ đặt nội khí quản có Camera

(Người lớn / trẻ em)

Model: CLEARVUE VL3R
Hãng sản xuất: INFINIUM 

Xuất xứ: Mỹ

Năm sản xuất 2022 trở về sau - Hàng mới 100% 

Chứng nhận: ISO 13485, FDA

Cấu hình cung cấp:
- Màn hình và tay cầm: 01 bộ

- Lưỡi đặt nội khí quản loại dùng nhiều lần: size 2, size 3, size 4 (mỗi loại 01 cái)
- Bộ sạc + Pin sạc: 01 bộ 

- Cáp truy xuất dữ liệu: 01 cái

- Hộp đựng: 01 cái

- Hướng dẫn sử dụng Anh/ Việt: 01 bộ
TÍNH NĂNG KỸ THUẬT:
Đặc điểm nổi bật:

Tích hợp và Dễ sử dụng: 
· Thiết kế nhỏ gọn: trọng lượng khoảng 350g 

· Lưỡi đặt nội khí quản loại dùng nhiều lần. 

· Lưỡi đặt nội khí quản tháo lắp dễ dàng với thân máy 

· Phím chụp ảnh nhanh để lưu lại hình ảnh 

Chi phí sử dụng thấp trên bệnh nhân: 
- Lưỡi đặt nội khí quản loại dùng nhiều lần có thể sử dụng trên 1000 lần. Với nhiều kích cỡ như sau(mm): 

-No.2 (Trẻ em): 117.4 x 23.8 x 36.5  (D x R x C)mm
-No.3 (Người lớn): 130.4 x 23.9 x 43.3 (D x R x C)mm
-No.4 (đặc biệt, lưỡi khó): 137.6 x 26 x 53.1 (D x R x C)mm
-Tuỳ chọn thêm lưỡi Miller: No.0, No.1(sơ sinh), No.5 (đặc biệt)

Độ bền cao:  

- Màn hình được thiết kế có lớp bảo vệ chống sốc-Vỏ bảo vệ 
- Thiết bị nhỏ gọn, Pin sạc lại Li- ion cho thời gian sử dụng lâu 

Hình ảnh chất lượng cao: 
· Màn hình hiển thị 4 inches 

· Thấu kính chống hơi nước 

· Camera có độ phân giải 2.0 Mega Pixel

Màn hình hiển thị:

- Kích thước: 4 inches
- Màn hình: LCD
- Độ phân giải: 640 x 480 RGB
- Tỉ lệ khung hình: 4:3
- Tần số quét: 30 FPS
- Công nghệ: Led
- Truy xuất dữ liệu: Dễ dàng thiết lập và lưu trữ thông tin
- Truy xuất hình ảnh: Có cổng kết nối màn hình ngoài và thuận tiện cho việc giảng dạy và thuyết trình (Tuỳ chọn)

Lưỡi đặt nội khí quản tích hợp camera:

+ Độ phân giải: 2.0M Pixel 

+ Góc quan sát: 660
+ Độ sáng: ≥ 800 lux

CHỨC NĂNG ẢNH / VIDEO:

-Phím chụp ảnh nhanh, lưu trữ bằng thẻ nhớ trong 8G cho video và hình ảnh. Cáp kết nối USB để tải hình ảnh và video. 

- Thiết kế tay cầm chắc chắn 

- Chất liệu ABS kháng khuẩn

Pin: 
-Loại: Pin Lithium, Sạc lại
-Thời gian làm việc: ≥ 120 phút 

-Điện áp: 3.7V
-Dung lượng: 3200mAh
-Tuổi thọ pin: Nhiều hơn 300 lần sạc 

-Thời gian sạc: Dưới 4 giờ
-Cổng sạc Micro USB
-Điện áp đầu vào: 100-250V,50/60Hz 

-Ngõ ra: 5V/ 2A 

Điều kiện vận chuyển/Lưu trữ:

-Nhiệt độ: -10 ~ +450C
-Độ ẩm: ≤ 93%
-Áp suất khí quyển: 500hPa đến 1060hPa 

Điều kiện làm việc:

-Nhiệt độ: 5 ~ +400C
-Độ ẩm: 30 ~ 85%
-Áp suất khí quyển: 700hPa đến 1060hPa 

Chức năng tự động chống sương mù độc đáo 

- Trọng lượng: 376g (Loại dùng nhiều lần) 

- Nhẹ, linh động
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